
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 LÊ GIA AN 13/04/2012 Nữ Nùng 0905969605

2 NGÔ LÊ THIÊN AN 21/10/2012 Nữ Kinh 0972647694

3 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH 07/03/2012 Nữ Kinh 0976814567

4 DƯƠNG KHẮC VIỆT ANH 28/01/2012 Nam Kinh 0946949357

5 LÊ ĐINH MINH CHÂU 20/07/2012 Nữ Kinh 0985986098

6 PHẠM TRÍ DŨNG 27/03/2012 Nam Kinh 0978354038

7 HOÀNG NGÂN HÀ 09/06/2012 Nữ Kinh 0978931409

8 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 11/03/2012 Nữ Kinh 0974144199

9 ĐỖ GIA HÂN 08/02/2012 Nữ Kinh 0373047157

10 PHAN NGUYỄN BẢO HÂN 26/11/2012 Nữ Kinh 0906226263

11 PHẠM NGUYỄN GIA HUY 15/06/2012 Nam Kinh 0911935173

12 NGUYỄN NHẬT HUY 15/09/2012 Nam Kinh 0905269448

13 HOÀNG LÂM 09/07/2012 Nam Kinh 0905727775

14 LÊ TRẦN NGỌC LINH 19/04/2012 Nữ Kinh 0982464129

15 TRỊNH NHẬT MINH 29/04/2012 Nam Kinh 0972337969

16 HOÀNG BẢO NGÂN 24/11/2012 Nữ Kinh 0906465393

17 PHAN THỊ KIM NGÂN 17/04/2012 Nữ Kinh 0984567847

18 NGUYỄN VY NGỌC 02/11/2012 Nữ Kinh 0982434113

19 HỒ KHÁNH NGỌC 12/06/2012 Nữ Kinh 0947188357

20 BÙI KHÔI NGUYÊN 17/02/2012 Nam Kinh 0968011386

21 NGUYỄN ĐÌNH MINH NHẬT 26/09/2012 Nam Kinh 0905371445

22 TRƯƠNG BÙI HOÀNG NHI 26/02/2012 Nữ Kinh 0909091336

23 LÊ NGỌC ĐÔNG NHI 09/05/2012 Nữ Kinh 0905503997

24 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 01/01/2012 Nữ Kinh 0963222777

25 NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN 09/09/2012 Nữ Kinh 0924108999

26 DƯƠNG HOÀNG MINH PHÚC 17/03/2012 Nữ Nùng 0986794045

27 HUỲNH NGUYÊN PHÚC 25/08/2012 Nam Kinh 0978354001

28 NGUYỄN KIM PHƯỚC 12/09/2012 Nam Kinh 0977279963

29 HÀ CHÂU NGỌC PHƯƠNG 25/06/2012 Nữ Kinh 0914188797

30 NGUYỄN NGỌC NAM PHƯƠNG 01/01/2012 Nam Kinh 0935636000

31 PHÙNG THẾ QUÂN 28/01/2012 Nam Kinh 0947268079

32 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 03/09/2012 Nam Kinh 0935757939

33 LÊ MINH QUÂN 17/10/2012 Nam Kinh 0335567979

34 NGUYỄN PHÚ QUÝ 26/09/2012 Nam Kinh 0964418418

35 LÊ NGUYỄN BẢO QUYÊN 07/09/2012 Nữ Kinh 0935855180

36 VŨ LÊ NHÃ QUỲNH 10/01/2012 Nữ Kinh 0945796567

37 NGUYỄN TRỌNG SINH 15/12/2012 Nam Kinh 0987901435

38 ĐỖ PHAN KHÁNH THI 11/06/2012 Nữ Kinh 0977487979

39 PHẠM NGỌC THỦY 25/08/2012 Nữ Kinh 0932563107

40 HỒ THANH TRỌNG 01/05/2012 Nam Kinh 0982526107

41 BÙI ĐĂNG TRUNG 29/02/2012 Nam Kinh 0985757296

42 ĐỖ HOÀNG DUY TRƯỜNG 31/10/2012 Nam Kinh 0982082483

43 NGUYỄN CẨM TÚ 07/11/2012 Nữ Kinh 0948748383

44 NGUYỄN BÙI MINH TUẤN 15/11/2012 Nam Kinh 0944762525

45 PHẠM MINH NGỌC 01/04/2012 Nam Kinh 0986788292

Danh sách này có: 45 học sinh
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